MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: TIN HỌC - LỚP 5
NĂM HỌC 2024 - 2025
ĐỀ 1
	Mạch kiến thức/Nội dung
	Số câu hỏi và số điểm
	Mức độ nhận thức
	Tổng số câu
	Tổng % điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	
	

	
	
	Số câu TN
	Số câu TL
	Số câu TN
	Số câu TL
	Số câu TN
	Số câu TL
	TN
	TL
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	Chủ đề 1: Máy tính và em
	Số câu
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1
	15%

	
	Số điểm
	0,5
	1,0
	
	
	
	
	0,5
	1,0
	

	Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin.
	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	10%

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	
	

	Chủ đề 4: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	5%

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5
	
	

	Chủ đề 5: Ứng dụng tin học
	Số câu
	2
	
	1
	
	1
	
	4
	
	20%

	
	Số điểm
	1,0
	
	0,5
	
	0,5
	
	2,0
	
	

	Tổng
	Số câu
	6
	1
	1
	
	1
	
	8
	1
	50%

	
	Số điểm
	3,0
	1,0
	0,5
	
	0,5
	
	4,0
	1,0
	

	Tỉ lệ
	30%
	10%
	5%
	
	5%
	
	40%
	10%
	




	Lý thuyết
	5 điểm

	Thực hành
	5 điểm






ĐỀ 2
	Mạch kiến thức/Nội dung
	Số câu hỏi và số điểm
	Mức độ nhận thức
	Tổng số câu
	Tổng % điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	
	

	
	
	Số câu TN
	Số câu TL
	Số câu TN
	Số câu TL
	Số câu TN
	Số câu TL
	TN
	TL
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	Chủ đề 2: Mạng máy tính và Internet
	Số câu
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1
	15%

	
	Số điểm
	0,5
	1,0
	
	
	
	
	0,5
	1,0
	

	Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin.
	Số câu
	3
	
	1
	
	
	
	4
	
	20%

	
	Số điểm
	1,5
	
	0,5
	
	
	
	2,0
	
	

	Chủ đề 5: Ứng dụng tin học
	Số câu
	2
	
	
	
	1
	
	3
	
	15%

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	0,5
	
	1,5
	
	

	Tổng
	Số câu
	6
	1
	1
	
	1
	
	8
	1
	50%

	
	Số điểm
	3,0
	1,0
	0,5
	
	0,5
	
	4,0
	1,0
	

	Tỉ lệ
	30%
	10%
	5%
	
	5%
	
	40%
	10%
	




	Lý thuyết
	5 điểm

	Thực hành
	5 điểm















BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: TIN HỌC LỚP 5
 (Thời gian làm bài 10 phút, không kể thời gian giao đề)
	CHỮ KÍ CỦA GIÁM KHẢO
	Nhận xét bài kiểm tra
………………………………
………………………………
…………………………....…
………………………………
	Số mã do chủ tịch HĐ chấm


……………


	1. ....................................
	2. .................................
	
	

	ĐIỂM KIỂM TRA
	
	

	Bằng số: …….......
	Bằng chữ: .......................
	
	


PHẦN 1: PHẦN THI LÝ THUYẾT
ĐỀ 1
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. 
Câu 1 (M1): Để có được cấu trúc cây hợp lí em cần phân loại các tệp theo tiêu chí như:
A. Nội dung.                                                   B. Loại tệp.         
C. Thời gian.               				D. Cả 3 đáp án trên.
Câu 2 (M1): Hãy chọn phát biểu Sai
A. Nội dung thông tin phải gồm đầy đủ các dạng văn bản, âm thanh, hình ảnh.
B. Tác giả có quyền cho phép người khác sử dụng nội dung thông tin của mình.
C. Tác giả có quyền không cho phép người khác sử dụng nội dung thông tin của minh.
D. Nội dung thông tin được thể hiện dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh hay đa phương tiện.
Câu 3 (M3): Muốn di chuyển hình ảnh theo ý muốn, em chọn hình ảnh sau đó em nhấn vào thẻ:
A. Insert.   						B. Picture Format.      
C. Layout.                 				D. Home.
Câu 4 (M1): Máy tính có thể giúp em:
A. Giải trí, hợp tác với bạn bè.                        B. Tìm kiếm thông tin.
C. Học tập và tạo ra sản phẩm số.                   D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 5 (M1): Chọn phương án sai
A. Thu thập, tìm kiếm thông tin liên quan rất quan trọng trong việc giải quyết vấn đề.
B. Thông tin không có vai trò gì trong giải quyết vấn đề.
C. Để có được quyết định em cần có thông tin.
D. Để giải quyết vấn đề em cần đưa ra quyết định.
Câu 6 (M1): Em cần sử dụng những nút lệnh nào để được định dạng chữ sau: Trường TH Nguyễn Văn Trỗi
A. [image: ] + [image: ]                                                  B. [image: ] + [image: ]
C. [image: ] +   [image: ]                                                 D. [image: ] + [image: ]                     		
Câu 7 (M2): Trong phần mềm word, để cho hình ảnh vào vị trí theo ý muốn của em cần thao tác như thế nào?
A. Chọn hình ảnh/chọn thẻ Picture Fomat/Position.
[bookmark: _GoBack]B. Chọn hình ảnh/chọn thẻ Picture Fomat/Alt Text.
C. Chọn hình ảnh/chọn thẻ Picture Fomat/Wrap Text.
D. Chọn hình ảnh/chọn thẻ Picture Fomat/Picture Border.
Câu 8 (M1): Trong phần mềm Word để chèn bảng biểu vào văn bản em thực hiện theo thao tác sau:
A. Chọn thẻ Insert/Picture. 		B. Chọn thẻ Insert/Shapes.
C. Chọn thẻ Insert/Table.	 		D. Chọn thẻ Insert/Text Box.	
B. PHẦN TỰ LUẬN (1 điểm)
Câu 1 (M1): Máy tính giúp em trao đổi thông tin như thế nào?
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………



















BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: TIN HỌC LỚP 5
 (Thời gian làm bài 15 phút, không kể thời gian giao đề)
	CHỮ KÍ CỦA GIÁM KHẢO
	Nhận xét bài kiểm tra
………………………………
………………………………
…………………………....…
………………………………
	Số mã do chủ tịch HĐ chấm


……………


	1. ....................................
	2. .................................
	
	

	ĐIỂM KIỂM TRA
	
	

	Bằng số: …….......
	Bằng chữ: .......................
	
	


PHẦN 1: PHẦN THI LÝ THUYẾT
ĐỀ 2
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. 
Câu 1 (M3): Muốn di chuyển hình ảnh theo ý muốn, em chọn hình ảnh sau đó em nhấn vào thẻ:
A. Home.					   B. Layout.          				
C. Insert.                                                  D. Picture Format.      
Câu 2 (M1): Công cụ tìm kiếm trên máy tính được cung cấp trong cửa sổ phần mềm:
A. File.                  				   B. File/Open.
C. File Explorer.                                      D. File Open.       			
Câu 3 (M1): Để xem các tệp và thư mục có trong ổ D của máy tính em thực hiện như thế nào?
A. Nháy đúp chuột vào biểu tượng This PC.
B. Nháy trái chuột vào biểu tượng This PC.
C. Nháy chuột phải vào biểu tượng This PC.
D. Di chuyển chuột lên biểu tượng This PC.
Câu 4 (M1): Sử dụng công cụ tìm kiếm trên máy tính em sẽ nhanh chóng tìm thấy:
A. Thư mục muốn tìm.                             B. Thư mục và tệp muốn tìm.                          
C. Gõ văn bản được nhanh hơn.               D. Tệp muốn tìm.
Câu 5 (M1): Trò chơi Mê cung là chương trình được viết bởi phần mềm nào?
A. Kids games learning Science.	    B. PowerPoint.		   
C. Scratch.		                                   D. Youtube Kids.		
Câu 6 (M2): Mỗi bài soạn thảo, bài trình chiếu được lưu trong máy tính được gọi là gì?
A. Tệp.                                                      B. Thư mục.                             	
C. File.                                                      D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 7 (M1): Để chèn được hình ảnh vào văn bản em cần:
A. Chọn thẻ Insert/Shapes.                       B. Chọn thẻ Table Layout/Picture.           
C. Chọn thẻ Home/Picture.                       D. Chọn thẻ Insert/Picture.                                 
Câu 8 (M1): Để tạo kiểu chữ nghiêng em cần nhấn vào biểu tượng nào trong thẻ home?
A. [image: ]                         B. [image: ]                        C. [image: ]                         D. [image: ]


B. PHẦN TỰ LUẬN (1 điểm)
Câu 1 (M1): Em cần làm gì để tôn trọng tính riêng tư và bản quyền của nội dung thông tin?
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………...………


































        UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI

 HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA 
MÔN TIN HỌC CUỐI HỌC KÌ I LỚP 5
 Năm học 2024 - 2025

ĐỀ 1
A. Phần trắc nghiệm (4 điểm)  
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	D
	A
	B
	D
	B
	A
	C
	C


B. Phần tự luận (1 điểm)
Câu 1 (M1): Máy tính giúp em trao đổi thông tin như thế nào?
- Máy tính giúp mọi người trao đổi thông tin với nhau bằng nhiều cách như: sử dụng thư điện tử email, nhắn tin, gọi điện thoại; gọi video có hình ảnh hoặc truy cập mạng xã hội qua internet trên máy tính.

ĐỀ 2
A. Phần trắc nghiệm (4 điểm)  
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	D
	C
	A
	B
	C
	A
	D
	B


B. Phần tự luận (1 điểm)
Câu 1 (M1): Em cần làm gì để tôn trọng tính riêng tư và bản quyền của nội dung thông tin?
- Chỉ sử dụng khi được phép.
- Ghi rõ nguồn thông tin.
- Diễn đạt lại nội dung mô phỏng.












BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: TIN HỌC LỚP 5

PHẦN 2: PHẦN THI THỰC HÀNH (5 điểm)
Đề 1: Hãy trình bày đoạn văn bản theo mẫu sau:
Đất Cà Mau
[image: ]Cà Mau là đất mưa dông. Vào tháng ba, tháng tư, sớm nắng chiều mưa. Đang nắng đó, mưa đổ ngay xuống đó. Mưa hối hả, không kịp chạy vào nhà. Mưa rất phũ, một hồi rồi tạnh hẳn. Trong mưa thường nổi cơn dông.           
Cà Mau đất xốp. Mùa nắng, đất nẻ chân chim, nền nhà cũng rạn nứt. Trên cái đất phập phều và lắm gió, dông như thế, cây đứng lẻ khó mà chống nổi với những cơn thịnh nộ của trời. Cây bình bát, cây bần cũng phải quây quần thành chòm, thành rặng; rễ phải dài, phải cắm sâu vào trong lòng đất. 

Đề 2: Hãy trình bày đoạn văn bản theo mẫu sau:
CỬA SÔNG
Là cửa nhưng không then khóa   
[image: ]Cũng không khép lại bao giờ 
Mênh mông một vùng sóng nước 
Mở ra bao nỗi đợi chờ. 
Nơi những dòng sông cần mẫn 
Gửi lại phù sa bãi bồi 
Để nước ngọt ùa ra biển 
Sau cuộc hành trình xa xôi. 
Nơi biển tìm về với đất 
Bằng con sóng nhớ bạc đầu 
Chất muối hòa trong vị ngọt 
Thành vũng nước lợ nông sâu.
Nơi cá đối vào đẻ trứng 
Nơi tôm rảo đến búng càng 
Cần câu uốn cong lưỡi sóng 
Thuyền ai lấp lóa đêm trăng. 
Nơi con tàu chào mặt đất 
Còi ngân lên khúc giã từ 
Cửa sông tiễn người ra biển 
Mây trắng lành như phong thư. 

* Thực hiện lưu bài với tên của em vào ổ D trong thư mục lớp em.
Biểu điểm: - Soạn thảo được văn bản thô đúng và đầy đủ bài: 3,5 điểm.
 - Trình bày đúng kiểu chữ, căn chỉnh đúng mẫu: 0,5 điểm
 - Chèn được hình ảnh cho vào văn bản theo đúng mẫu: 0,5 điểm
 - Lưu bài đúng trong thư mục của lớp: 0,5 điểm
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